
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:               /QĐ-UBND Sơn La, ngày          tháng  12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kiểm định an 

toàn đập, hồ chứa thủy lợi hồ Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập hồ chứa; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023; Quyết định số 

952/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

danh mục và kinh phí thực hiện bảo trì các công trình thủy lợi phục vụ đặt hàng 

quản lý, khai thác các công trình thủy lợi năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 646/TTr-SNN ngày 24 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo Kiểm định an 

toàn đập, hồ chứa chứa thủy lợi công trình hồ Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy 

lợi Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng 

quy định và kết quả thẩm định số 4233/SNN-CCTL ngày 23/11/2023 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về các thông 

tin, số liệu, nội dung, quy trình thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán trình 

duyệt theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác kiểm 

định an toàn đập, hồ chứa chứa thủy theo lĩnh vực quản lý ngành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty 

TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Chủ tịch 

UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c);  

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ; P.KT); 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (Toàn).             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG 

Nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo Kiểm định an toàn đập, hồ chứa chứa thủy 

lợi công trình hồ Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

I. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH 

1. Tên dự án: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa chứa thủy lợi công trình 

hồ Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh Sơn La. 

3. Mục tiêu kiểm định an toàn đập, hồ chứa: Kiểm tra, đánh giá chất 

lượng, nguyên nhân hư hỏng, đánh giá an toàn của đập, hồ chứa nước và các 

hạng mục công trình đầu mối có liên quan thông qua các kết quả đo đạc, quan 

trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.  

4. Giải pháp thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa  

4.1. Nhiệm vụ  

- Kiểm tra, phân tích tài liệu quan trắc đập, hồ chứa nước. 

- Đánh giá được ẩn họa, khuyết tật công trình. 

- Đánh giá được tình trạng sạt lở, bồi lắng lòng hồ. 

- Đánh giá được khả năng xả lũ hiện trạng của hồ chứa nước. 

- Đánh giá được chất lượng và an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Đánh giá cụ thể về chất lượng nước ảnh hưởng đến cụm công trình đầu mối. 

- Đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa. 

4.2. Phạm vi khảo sát: Hồ Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La. 

4.3. Khối lượng khảo sát dự kiến 

TT Danh mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

A KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH   

1 Đường chuyền cấp 2 Điểm 2 

2 
Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa 

hình III 
Km 0,155 
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TT Danh mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

3 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn 

đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 

1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III 

ha 2,0 

4 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy 

toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ 

lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III 

ha 0,5 

5 Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III 100m 1,55 

6 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III 100m 3,15 

7 Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước. Cấp địa hình III 100m 2,33 

B KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT   

1 Khoan máy trên cạn:   

- 
Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở dưới nước, độ sâu 

hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III 

1m 

khoan 
81,0 

 2 Thí nghiệm hiện trường:     

- Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan lần đổ 8 

3  Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng:     

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng 

01 chỉ 

tiêu 16 

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm 

01 chỉ 

tiêu 16 

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy 

01 chỉ 

tiêu 16 

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, thành phẩn hạt 

01 chỉ 

tiêu 16 

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng 

01 chỉ 

tiêu 16 

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông 

01 chỉ 

tiêu 16 

- 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

nghiệm, khối thể tích (dung trọng) 

01 chỉ 

tiêu 16 

- Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất 
01 chỉ 

tiêu 
16 

5. Tổ chức tư vấn lập đề cương - dự toán: Liên danh Công ty cổ phần tư 

vấn Đầu tư và Xây dựng Sao Mai và Công ty Cổ phần xử lý nền móng và xây 

lắp FANCO. Địa chỉ: Số 2, ngách 379/8, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
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6. Địa điểm: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

7. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý theo quy định. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ 

 1. Tổng dự toán (làm tròn): 399.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín 

mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng). 

 Trong đó:  

 - Lập báo cáo kiểm định đánh giá an toàn hồ đập: 224.768.880 đồng. 

 - Khảo sát địa hình, địa chất          : 174.601.218 đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 

08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 

2023 và chi tiết danh mục tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 05/06/2023 

của UBND tỉnh./. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T11:19:12+0700
	Tỉnh Sơn La
	Nguyễn Thành Công<congnt.ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:27:58+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:28:06+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:28:28+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:28:33+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




